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Số 
TT

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh Nơi sinh Nam 
nữ

Dân 
tộc

Con LS, con 
TB, con BB, 

con của người 
được hưởng 

chế độ như TB, 
con GĐ có 

công với CM

Chổ ở hiện tại

1 Trần Thị Mỹ Dung 01/02/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nữ Kinh Không Tân Chánh, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

2 Lê Hoàng Dũng 08/05/2005 Bệnh Viện  Từ Dũ Nam Kinh Không Tân Hòa, Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Long An

3 Võ Nhật Duy 15/05/2005 BV Đa Khoa tỉnh Long An Nam Kinh Không Tân Chánh, Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Long An

4 Trần Thị Thùy Dương 28/12/2005 BV đa khoa Cần Giuộc Nữ Kinh Không Tân Chánh, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

5 Trần Phát Đạt 20/07/2005 BV đa khoa Vĩnh Long Nam Kinh Không Tân Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long an

6 Lê Văn Hào 07/02/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nam Kinh Không Tân Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long an

7 Hồ Thị Mỹ Hằng 24/02/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nữ Kinh Không Tân Chánh, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

8 Hồ Ngọc Gia Hân 24/10/2005 BV Hùng Vương Nữ Kinh Không Tân Đại, Tân Tập, Cần Giuộc, Long an

9 Lê Trần Gia Huy 13/05/2005 BV đa khoa Cần Giuộc Nam Kinh Không Tân Đông, Tân Tập, Cần Giuộc, Long an

10 Ngô Thị Ngọc Huyền 06/08/2005 Trạm y tế Phong Phú, Bình Chánh, Tp HCM Nữ Kinh Không Vĩnh Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

11 Võ Thị Cẩm Hường 31/03/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nữ Kinh Không Tân Đại, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

12 Trần Nguyễn Chí Khanh 18/09/2005 Trung Tâm y tế Huyện Cần Giuộc Nam Kinh Không Tân Quí, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

13 Đỗ Thị Thanh Liễu 22/12/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nữ Kinh Không Tân Chánh, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

14 Trần Thị Bích Ngọc 05/05/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nữ Kinh Không Tân Quí, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

15 Đào Đỗ Trung Nguyên 24/09/2005 BV Đại Học Y Dược Tp HCM Nam Kinh Không Tân Chánh, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

16 Trần Quốc Nhân 22/02/2005 BV đa khoa tỉnh Long An Nam Kinh Không Tân Thành, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi 17/11/2005 Nữ Kinh Không Tân Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long an

18 Võ Thị Ngọc Nhi 15/07/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nữ Kinh Không Tân Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long an

19 Nguyễn Trọng Phúc 31/08/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nam Kinh Không Tân Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long an

20 Nguyễn Thị Lan Quyên 22/07/2005 Trung Tâm y tế Huyện Cần Giuộc Nữ Kinh Không Đông An, Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An

21 Trần Duy Tân 06/03/2005 BV Hùng Vương Nam Kinh Không Vĩnh Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa 12/12/2005 Khoa sản Cần Giuộc Nữ Kinh Không Tân Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long an

23 Nguyễn Thị Minh Thư 10/12/2005 Trung Tâm y tế Huyện Cần Giuộc Nữ Kinh Không Tân Thành, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

24 Phạm Minh Thư 09/05/2005 Cần Giuộc Nữ Kinh Không Tân Thành, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

25 Võ Thị Kiều Trang 01/11/2005 BV Hùng Vương Nữ Kinh Không Vĩnh Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

26 Trần Thị Ngọc Trân 12/03/2005 BV Đa Khoa Khu Vực Cù lao Minh- Mỏ Cày, Bến Tre Nữ Kinh Không Thạnh Trung, Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, long An

27 Nguyễn  Thị Như Trúc 21/07/2005 Tp Hồ Chí Minh Nữ Kinh Không Tân Đông, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

28 Nguyễn Thái Tuấn 07/09/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nam Kinh Không Tân Chánh, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

29 Phùng Phương Uyên 27/04/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nữ Kinh Không Tân Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long an

30 Phạm Lê Vinh 25/06/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nam Kinh Không Vĩnh Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

31 Trương Thanh Vy 21/07/2005 Trung Tâm y tế Huyện Cần Giuộc Nữ Kinh Không Tân Hòa, Tân Tập, Cần Giuộc, Long an

32 Nguyễn Thị Hải Yến 15/03/2005 Trạm y tế xã Tân Tập Nữ Kinh Không Tân Chánh, Tân Tập, Cần Giuộc, Long An

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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HỌC SINH
Số 
TT

Họ và tên cha, nghề nghiệp 
(hoặc người giám hộ)

Họ và tên mẹ, nghề nghiệp 
(hoặc người giám hộ)

Những thay đổi cần chú ý của học sinh: 
(hoàn cảnh gia đình, nơi ở, sức khỏe, 
chuyển ban trong quá trình học tập)

1 Trần Tấn  Trung - Làm Ruộng Nguyễn Thị Kim Thành - Nội Trợ

2 Lê Văn Dương - Thợ Hồ Trần Thị Nô - Nội Trợ

3 Võ Thành Long - Đã Mất Trần Thị Hà - Giáo Viên

4 Trần Thanh Hùng - Công Nhân Huỳnh Thị Thanh Nhàn - Giáo Viên

5 Trần Văn Sáu - Làm Ruộng La Thị Ngọc Quý - Công Nhân

6 Lê Văn Mười - Làm Thuê Võ Thị Hồng Luyến - Làm Thuê

7 Hồ Chí Thanh - Làm Ruộng Nguyễn Thị  Kim Phượng - Làm Ruộng

8 Hồ Tấn Ngoan - Làm Ruộng Nguyễn Thị Thoại Châu - Làm Ruộng

9 Lê Thanh Thương - Sửa Máy Trần Thị Hồng Thủy - Bán Bánh

10 Ngô Đức Lành - Thợ Hồ Nguyễn Thị Thu Thủy - Nội Trợ

11 Võ Hoàng Hưng - Làm Ruộng Lê Thị Cẩm Tú - Làm Ruộng

12 Trần Văn Gọn - Làm Ruộng Nguyễn Thị Hồng - Giáo Viên

13 Đỗ Thành Sang - Công Nhân Nguyễn Thi Thu Loan - Công Nhân

14 Trần Tấn Phát - Làm Ruộng Trương Thị Bích Thủy - Làm Ruộng

15 Đào Trung Kiên - Giáo Viên Đỗ Thị Phương Lan - Giáo Viên

16 Trần Văn Hậu - Giáo Viên Trình Thị Vân - Giáo Viên

17 Phạm Ngọc Hiểu - Làm Ruộng Voòng Thị Thu Liên - Làm Ruộng

18 Võ Minh Thành - Làm Ruộng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Làm Ruộng

19 Nguyễn Hồng Sơn - Làm Thuê Thái Thị Trâm - Nội Trợ

20 Nguyễn Ngọc Lợi - Làm Ruộng Lê Thị Ngọc Oanh - Làm Ruộng

21 Trần Văn Chính - Làm Ruộng Đặng Thị Nguyệt - Làm Ruộng

22 Phạm Văn Bảy - Làm Ruộng  Hồ Thị Kim Dung - Làm Ruộng

23 Nguyễn Văn Tùng - Công Nhân Châu Thị Kim Huyền - Công Nhân

24 Phạm Hồng Tuyên - Công Nhân Huỳnh Thị Trang - Thợ May

25 Võ Thanh Lam - Làm Ruộng Trần Thị Hồng Thu - Nội Trợ

26 Trần Văn Dũng - Tài Xế Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Công Nhân

27 Phan Thanh Bình - Làm Ruộng Võ Thị Yên Hà - Làm Ruộng

28 Nguyễn Tấn Sành - Công Nhân Nguyễn Thị Tư - Công Nhân

29 Phùng Hữu Nhẫn - Làm Ruộng Nguyễn Thị Hồng Hoa - Làm Ruộng

30 Lê Văn Quý - Làm Ruộng Phạm Thị Mừng - Làm Ruộng

31 Trương Ngọc Mẫn - Làm Ruộng Nguyễn Thị  Kim Cúc - Làm Ruộng

32 Nguyễn Thành Nhơn - Làm Ruộng Phạm Thị Thùy Linh - Làm Ruộng

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Ghi chú: Số TT ở trang này là số TT tên HS ở trang 2
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Tháng 8 năm 2018

Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TS ngày 
nghỉ

TT
4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 TS P K

1 Trần Thị Mỹ Dung                                                                                                                                                            0 0 0

2 Lê Hoàng Dũng                                                                                                   K                                                        1 0 1

3 Võ Nhật Duy                                                                                                                                                            0 0 0

4 Trần Thị Thùy Dương                                                                                                                                                            0 0 0

5 Trần Phát Đạt                                                                                                                                                            0 0 0

6 Lê Văn Hào                                                                                                                                                            0 0 0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng                                                                                                                                                            0 0 0

8 Hồ Ngọc Gia Hân                                                                                                                                                            0 0 0

9 Lê Trần Gia Huy                                                                                                                                                            0 0 0

10 Ngô Thị Ngọc Huyền                                                                                                                                                            0 0 0

11 Võ Thị Cẩm Hường                                                                                                                                                            0 0 0

12 Trần Nguyễn Chí Khanh                                                                                                                                                            0 0 0

13 Đỗ Thị Thanh Liễu                                                                                                                                                            0 0 0

14 Trần Thị Bích Ngọc                                                                                                                                                            0 0 0

15 Đào Đỗ Trung Nguyên                                                                                                                                                            0 0 0

16 Trần Quốc Nhân                                                                                                                                                            0 0 0

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

18 Võ Thị Ngọc Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

19 Nguyễn Trọng Phúc                                                                                                                                                            0 0 0

20 Nguyễn Thị Lan Quyên                                                                                                                                                            0 0 0

21 Trần Duy Tân                                                                                                                                                            0 0 0

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa                                                                                                                                                            0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

24 Phạm Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

25 Võ Thị Kiều Trang                                                                                                                                                            0 0 0

26 Trần Thị Ngọc Trân                                                                                                                                                            0 0 0

27 Nguyễn  Thị Như Trúc                                                                                                                                                            0 0 0

28 Nguyễn Thái Tuấn                                                                                                                                                            0 0 0

29 Phùng Phương Uyên                                                                                                                                                            0 0 0

30 Phạm Lê Vinh                                                                                                                                                            0 0 0

31 Trương Thanh Vy                                                                                                                                                            0 0 0

32 Nguyễn Thị Hải Yến                                                                                                                                                            0 0 0

33                                                                                                                                                            0 0 0

34                                                                                                                                                            0 0 0

35                                                                                                                                                            0 0 0

36                                                                                                                                                            0 0 0

37                                                                                                                                                            0 0 0

38                                                                                                                                                            0 0 0

39                                                                                                                                                            0 0 0

40                                                                                                                                                            0 0 0

41                                                                                                                                                            0 0 0

42                                                                                                                                                            0 0 0

43                                                                                                                                                            0 0 0

44                                                                                                                                                            0 0 0

45                                                                                                                                                            0 0 0

46                                                                                                                                                            0 0 0

47                                                                                                                                                            0 0 0

48                                                                                                                                                            0 0 0

49                                                                                                                                                            0 0 0

50                                                                                                                                                            0 0 0

Tổng Số 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1 0 1

Tổng số học sinh của lớp: 32
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Tháng 9 năm 2018

Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TS ngày 
nghỉ

TT
7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN TS P K

1 Trần Thị Mỹ Dung                        P                                                                P                                                                  2 2 0

2 Lê Hoàng Dũng                             P                                                                                                                              1 1 0

3 Võ Nhật Duy                                                                                                                                                            0 0 0

4 Trần Thị Thùy Dương                                                                                                                                                            0 0 0

5 Trần Phát Đạt                                                                                                                                                            0 0 0

6 Lê Văn Hào                                                                                                                                                            0 0 0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng                                                                                                                                                            0 0 0

8 Hồ Ngọc Gia Hân                                                                                                                                                            0 0 0

9 Lê Trần Gia Huy                                                                                                                                                            0 0 0

10 Ngô Thị Ngọc Huyền                                                                                                                                                            0 0 0

11 Võ Thị Cẩm Hường                                                                                                                                                            0 0 0

12 Trần Nguyễn Chí Khanh                                                                                                                                                            0 0 0

13 Đỗ Thị Thanh Liễu                                                                                              P                                                             1 1 0

14 Trần Thị Bích Ngọc                                                                                                                                                            0 0 0

15 Đào Đỗ Trung Nguyên                                                                                                                                                            0 0 0

16 Trần Quốc Nhân                                                                                                                                                            0 0 0

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

18 Võ Thị Ngọc Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

19 Nguyễn Trọng Phúc                        P                                                                                                   P                               2 2 0

20 Nguyễn Thị Lan Quyên                                                                                                                                                            0 0 0

21 Trần Duy Tân                                                 P    P                                                                                                     2 2 0

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa                                                                                                                                                            0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

24 Phạm Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

25 Võ Thị Kiều Trang                                                                                                                                                            0 0 0

26 Trần Thị Ngọc Trân                                                                                                                                                            0 0 0

27 Nguyễn  Thị Như Trúc                                                                                                                                                P           1 1 0

28 Nguyễn Thái Tuấn                                                                                                                                                P           1 1 0

29 Phùng Phương Uyên                                                                                                                                                            0 0 0

30 Phạm Lê Vinh                                                                                                                                                            0 0 0

31 Trương Thanh Vy                                                                                                                                                            0 0 0

32 Nguyễn Thị Hải Yến                                                                                                                                                            0 0 0

33                                                                                                                                                            0 0 0

34                                                                                                                                                            0 0 0

35                                                                                                                                                            0 0 0

36                                                                                                                                                            0 0 0

37                                                                                                                                                            0 0 0

38                                                                                                                                                            0 0 0

39                                                                                                                                                            0 0 0

40                                                                                                                                                            0 0 0

41                                                                                                                                                            0 0 0

42                                                                                                                                                            0 0 0

43                                                                                                                                                            0 0 0

44                                                                                                                                                            0 0 0

45                                                                                                                                                            0 0 0

46                                                                                                                                                            0 0 0

47                                                                                                                                                            0 0 0

48                                                                                                                                                            0 0 0

49                                                                                                                                                            0 0 0

50                                                                                                                                                            0 0 0

Tổng Số 0    0    0    0    2    1    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    2    0    0    10 10 0

Tổng số học sinh của lớp: 32
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Tháng 10 năm 2018

Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TS ngày 
nghỉ

TT
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 TS P K

1 Trần Thị Mỹ Dung                                                                                                                                                            0 0 0

2 Lê Hoàng Dũng                   K    P    P         P    K                                                                                                               5 3 2

3 Võ Nhật Duy                                                                                                                                                            0 0 0

4 Trần Thị Thùy Dương                                                      P    P              P         P    P    P    P         P                                              8 8 0

5 Trần Phát Đạt                                                                                                                                                            0 0 0

6 Lê Văn Hào                                                                                                                                                            0 0 0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng                                                                                                                                                P           1 1 0

8 Hồ Ngọc Gia Hân                                                           P    P                                                                                           2 2 0

9 Lê Trần Gia Huy                                                                                                                                                            0 0 0

10 Ngô Thị Ngọc Huyền                                                                                                                                                            0 0 0

11 Võ Thị Cẩm Hường                                                                                                                                                            0 0 0

12 Trần Nguyễn Chí Khanh                        P                                                                                                                                   1 1 0

13 Đỗ Thị Thanh Liễu                                                                                                                                                            0 0 0

14 Trần Thị Bích Ngọc                                                                                                                                                            0 0 0

15 Đào Đỗ Trung Nguyên                                                                                                                                                            0 0 0

16 Trần Quốc Nhân                             P                                                                                                                              1 1 0

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

18 Võ Thị Ngọc Nhi                                                           P    P                                                                                           2 2 0

19 Nguyễn Trọng Phúc                                                                                                                                                            0 0 0

20 Nguyễn Thị Lan Quyên                                                                                                                                                            0 0 0

21 Trần Duy Tân                                                                                                                                                            0 0 0

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa                                                                                                                                                            0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

24 Phạm Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

25 Võ Thị Kiều Trang                                                                                                                                                            0 0 0

26 Trần Thị Ngọc Trân                                                                                                                                                            0 0 0

27 Nguyễn  Thị Như Trúc                                                                                                                                                            0 0 0

28 Nguyễn Thái Tuấn                                                                                                                                                            0 0 0

29 Phùng Phương Uyên                                                                                                                                                            0 0 0

30 Phạm Lê Vinh                                                                                                                                                            0 0 0

31 Trương Thanh Vy                                                                                                                                                            0 0 0

32 Nguyễn Thị Hải Yến                                                                                                                                                            0 0 0

33                                                                                                                                                            0 0 0

34                                                                                                                                                            0 0 0

35                                                                                                                                                            0 0 0

36                                                                                                                                                            0 0 0

37                                                                                                                                                            0 0 0

38                                                                                                                                                            0 0 0

39                                                                                                                                                            0 0 0

40                                                                                                                                                            0 0 0

41                                                                                                                                                            0 0 0

42                                                                                                                                                            0 0 0

43                                                                                                                                                            0 0 0

44                                                                                                                                                            0 0 0

45                                                                                                                                                            0 0 0

46                                                                                                                                                            0 0 0

47                                                                                                                                                            0 0 0

48                                                                                                                                                            0 0 0

49                                                                                                                                                            0 0 0

50                                                                                                                                                            0 0 0

Tổng Số 0    0    0    1    2    2    0    1    1    0    1    3    2    0    1    0    1    1    1    1    0    1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    20 18 2

Tổng số học sinh của lớp: 32

6



Tháng 11 năm 2018

Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TS ngày 
nghỉ

TT
5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 TS P K

1 Trần Thị Mỹ Dung                                                                                                                                                            0 0 0

2 Lê Hoàng Dũng                                                                                                                                           P                1 1 0

3 Võ Nhật Duy                                                                                                                                                            0 0 0

4 Trần Thị Thùy Dương                                                                     P                                                                                      1 1 0

5 Trần Phát Đạt                                                                                                                                                            0 0 0

6 Lê Văn Hào                                                                                                                                                            0 0 0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng                                                                                                        P    P    P                                         3 3 0

8 Hồ Ngọc Gia Hân                                                                                                                                                            0 0 0

9 Lê Trần Gia Huy                                  P    P    P                                                                                                               3 3 0

10 Ngô Thị Ngọc Huyền                                                                                                                                                            0 0 0

11 Võ Thị Cẩm Hường                                                                                                                                                            0 0 0

12 Trần Nguyễn Chí Khanh                                                                                                                                                            0 0 0

13 Đỗ Thị Thanh Liễu                                  P                        P    P    P                                                                     P                5 5 0

14 Trần Thị Bích Ngọc                                                                                                                                                            0 0 0

15 Đào Đỗ Trung Nguyên                                                                                                                                                            0 0 0

16 Trần Quốc Nhân                                                                                                                                                            0 0 0

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

18 Võ Thị Ngọc Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

19 Nguyễn Trọng Phúc                                                                                                                                                            0 0 0

20 Nguyễn Thị Lan Quyên                                                                                                                                                            0 0 0

21 Trần Duy Tân                                                                                                                                                            0 0 0

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa                                                                                                                                                            0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

24 Phạm Minh Thư                                                                                                        P                                                   1 1 0

25 Võ Thị Kiều Trang                                                                                                                                                            0 0 0

26 Trần Thị Ngọc Trân                                                                                                                                                            0 0 0

27 Nguyễn  Thị Như Trúc                                                                                                                                                            0 0 0

28 Nguyễn Thái Tuấn                                                                                                                                                            0 0 0

29 Phùng Phương Uyên                                                                                                                                           P    P    P      3 3 0

30 Phạm Lê Vinh                                                                                                                                                            0 0 0

31 Trương Thanh Vy                                                                                                                                                            0 0 0

32 Nguyễn Thị Hải Yến                                                                                                                                                            0 0 0

33                                                                                                                                                            0 0 0

34                                                                                                                                                            0 0 0

35                                                                                                                                                            0 0 0

36                                                                                                                                                            0 0 0

37                                                                                                                                                            0 0 0

38                                                                                                                                                            0 0 0

39                                                                                                                                                            0 0 0

40                                                                                                                                                            0 0 0

41                                                                                                                                                            0 0 0

42                                                                                                                                                            0 0 0

43                                                                                                                                                            0 0 0

44                                                                                                                                                            0 0 0

45                                                                                                                                                            0 0 0

46                                                                                                                                                            0 0 0

47                                                                                                                                                            0 0 0

48                                                                                                                                                            0 0 0

49                                                                                                                                                            0 0 0

50                                                                                                                                                            0 0 0

Tổng Số 0    0    0    0    0    0    2    1    1    0    0    1    1    2    0    0    0    0    0    0    2    1    1    0    0    0    0    3    1    1    0    17 17 0

Tổng số học sinh của lớp: 32
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Tháng 12 năm 2018

Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TS ngày 
nghỉ

TT
7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 TS P K

1 Trần Thị Mỹ Dung                                                                                                                                                            0 0 0

2 Lê Hoàng Dũng                                                                                                                                                            0 0 0

3 Võ Nhật Duy                                                                                                                                                            0 0 0

4 Trần Thị Thùy Dương                                                                                         P                                                                  1 1 0

5 Trần Phát Đạt                                                                                                                                                            0 0 0

6 Lê Văn Hào                                                                                                                                                            0 0 0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng                                                                                                                                                            0 0 0

8 Hồ Ngọc Gia Hân                                                                                                                                                            0 0 0

9 Lê Trần Gia Huy                                                                                                                                                            0 0 0

10 Ngô Thị Ngọc Huyền                                                                                                                                                            0 0 0

11 Võ Thị Cẩm Hường                                                                                                                                                            0 0 0

12 Trần Nguyễn Chí Khanh                                                                                                                                                            0 0 0

13 Đỗ Thị Thanh Liễu                                                 P                   P              P    P                   P                                              5 5 0

14 Trần Thị Bích Ngọc                   P    P    P                                                                                                                              3 3 0

15 Đào Đỗ Trung Nguyên                                                                                                                                                            0 0 0

16 Trần Quốc Nhân                                                                                                                                                            0 0 0

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

18 Võ Thị Ngọc Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

19 Nguyễn Trọng Phúc                                                                                                                                                            0 0 0

20 Nguyễn Thị Lan Quyên                                                                                                                                                            0 0 0

21 Trần Duy Tân                                                                                                                                                            0 0 0

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa                                                                                                                                                            0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

24 Phạm Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

25 Võ Thị Kiều Trang                                                                                                                                                            0 0 0

26 Trần Thị Ngọc Trân                                                                                                                                                            0 0 0

27 Nguyễn  Thị Như Trúc                                                                                                                                                            0 0 0

28 Nguyễn Thái Tuấn                                                                                                                                                            0 0 0

29 Phùng Phương Uyên              P                                                                                                                                             1 1 0

30 Phạm Lê Vinh                                                                                                                                                            0 0 0

31 Trương Thanh Vy                                                                                                                                                            0 0 0

32 Nguyễn Thị Hải Yến                                                                                                                                                            0 0 0

33                                                                                                                                                            0 0 0

34                                                                                                                                                            0 0 0

35                                                                                                                                                            0 0 0

36                                                                                                                                                            0 0 0

37                                                                                                                                                            0 0 0

38                                                                                                                                                            0 0 0

39                                                                                                                                                            0 0 0

40                                                                                                                                                            0 0 0

41                                                                                                                                                            0 0 0

42                                                                                                                                                            0 0 0

43                                                                                                                                                            0 0 0

44                                                                                                                                                            0 0 0

45                                                                                                                                                            0 0 0

46                                                                                                                                                            0 0 0

47                                                                                                                                                            0 0 0

48                                                                                                                                                            0 0 0

49                                                                                                                                                            0 0 0

50                                                                                                                                                            0 0 0

Tổng Số 0    0    1    1    1    1    0    0    0    1    0    0    0    1    0    0    1    2    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10 10 0

Tổng số học sinh của lớp: 32
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Tháng 1 năm 2019

Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TS ngày 
nghỉ

TT
3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 TS P K

1 Trần Thị Mỹ Dung                                                                                                                                                            0 0 0

2 Lê Hoàng Dũng                                  K              K                             P                                                           P    P           5 3 2

3 Võ Nhật Duy                                                                                                                                                            0 0 0

4 Trần Thị Thùy Dương                                                                                                                                                            0 0 0

5 Trần Phát Đạt                                                                                                                                                            0 0 0

6 Lê Văn Hào                                                                                                                       P                                    1 1 0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng                                                                                                                                                            0 0 0

8 Hồ Ngọc Gia Hân                                                                                                                                                            0 0 0

9 Lê Trần Gia Huy                                                                                                                                                            0 0 0

10 Ngô Thị Ngọc Huyền                                                                                                                                                            0 0 0

11 Võ Thị Cẩm Hường                                                                                                                                                            0 0 0

12 Trần Nguyễn Chí Khanh                                                                                                                                                            0 0 0

13 Đỗ Thị Thanh Liễu         P                                            P                                                                                    P    P    P      5 5 0

14 Trần Thị Bích Ngọc                                                                                                                  P                                  P      2 2 0

15 Đào Đỗ Trung Nguyên                                                                                                                                                            0 0 0

16 Trần Quốc Nhân                                                                                                                                                            0 0 0

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi                                                                                                                                                     P      1 1 0

18 Võ Thị Ngọc Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

19 Nguyễn Trọng Phúc                                                                                                                                                P    P      2 2 0

20 Nguyễn Thị Lan Quyên                                                                                                                                                            0 0 0

21 Trần Duy Tân                                                                                                                                                            0 0 0

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa                                                                                                                                                            0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

24 Phạm Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

25 Võ Thị Kiều Trang              P                                                                                                                                             1 1 0

26 Trần Thị Ngọc Trân                                                                                                                                                            0 0 0

27 Nguyễn  Thị Như Trúc                                                                                                                                                P           1 1 0

28 Nguyễn Thái Tuấn                                                                                                                       P                                    1 1 0

29 Phùng Phương Uyên                                                                                                                                                            0 0 0

30 Phạm Lê Vinh                                                                               P              P                                                             2 2 0

31 Trương Thanh Vy                                                                                                                                                            0 0 0

32 Nguyễn Thị Hải Yến                                                                                                                                                            0 0 0

33                                                                                                                                                            0 0 0

34                                                                                                                                                            0 0 0

35                                                                                                                                                            0 0 0

36                                                                                                                                                            0 0 0

37                                                                                                                                                            0 0 0

38                                                                                                                                                            0 0 0

39                                                                                                                                                            0 0 0

40                                                                                                                                                            0 0 0

41                                                                                                                                                            0 0 0

42                                                                                                                                                            0 0 0

43                                                                                                                                                            0 0 0

44                                                                                                                                                            0 0 0

45                                                                                                                                                            0 0 0

46                                                                                                                                                            0 0 0

47                                                                                                                                                            0 0 0

48                                                                                                                                                            0 0 0

49                                                                                                                                                            0 0 0

50                                                                                                                                                            0 0 0

Tổng Số 0    1    1    0    0    0    1    0    0    1    1    0    0    0    0    2    0    0    1    0    0    0    1    2    0    0    0    2    4    4    0    21 19 2

Tổng số học sinh của lớp: 32
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Tháng 2 năm 2019

Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TS ngày 
nghỉ

TT
6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 TS P K

1 Trần Thị Mỹ Dung                                                                                                                                                            0 0 0

2 Lê Hoàng Dũng                                                           P    P                                                                                           2 2 0

3 Võ Nhật Duy                                                                                                                                                            0 0 0

4 Trần Thị Thùy Dương                                                                                                                                                            0 0 0

5 Trần Phát Đạt                                                                                                                                                            0 0 0

6 Lê Văn Hào                                                                                                                                                            0 0 0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng                                                                                                                                                            0 0 0

8 Hồ Ngọc Gia Hân                                                                                                                                                            0 0 0

9 Lê Trần Gia Huy                                                                                                                                                            0 0 0

10 Ngô Thị Ngọc Huyền                                                                                                                                                            0 0 0

11 Võ Thị Cẩm Hường                                                                                                                                                            0 0 0

12 Trần Nguyễn Chí Khanh                                                                                                                                                            0 0 0

13 Đỗ Thị Thanh Liễu                                                                                         P         P                                                        2 2 0

14 Trần Thị Bích Ngọc                                                      P    P                                                                                                2 2 0

15 Đào Đỗ Trung Nguyên                                                                                                                                                            0 0 0

16 Trần Quốc Nhân                                                                                                                                                            0 0 0

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

18 Võ Thị Ngọc Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

19 Nguyễn Trọng Phúc                                                                                                                                                            0 0 0

20 Nguyễn Thị Lan Quyên                                                                                                                                                            0 0 0

21 Trần Duy Tân                                                                                                                                                            0 0 0

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa                                                                                                                                                            0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

24 Phạm Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

25 Võ Thị Kiều Trang                                                                                                                                                            0 0 0

26 Trần Thị Ngọc Trân                                                                                                                                                            0 0 0

27 Nguyễn  Thị Như Trúc                                                                               P                                                                            1 1 0

28 Nguyễn Thái Tuấn                                                                                                                                                            0 0 0

29 Phùng Phương Uyên                                                                                                                                                            0 0 0

30 Phạm Lê Vinh                                                                                                                                                            0 0 0

31 Trương Thanh Vy                                                                                                                                                            0 0 0

32 Nguyễn Thị Hải Yến                                                                                                                                                            0 0 0

33                                                                                                                                                            0 0 0

34                                                                                                                                                            0 0 0

35                                                                                                                                                            0 0 0

36                                                                                                                                                            0 0 0

37                                                                                                                                                            0 0 0

38                                                                                                                                                            0 0 0

39                                                                                                                                                            0 0 0

40                                                                                                                                                            0 0 0

41                                                                                                                                                            0 0 0

42                                                                                                                                                            0 0 0

43                                                                                                                                                            0 0 0

44                                                                                                                                                            0 0 0

45                                                                                                                                                            0 0 0

46                                                                                                                                                            0 0 0

47                                                                                                                                                            0 0 0

48                                                                                                                                                            0 0 0

49                                                                                                                                                            0 0 0

50                                                                                                                                                            0 0 0

Tổng Số 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    1    0    0    1    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7 7 0

Tổng số học sinh của lớp: 32
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Tháng 3 năm 2019

Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TS ngày 
nghỉ

TT
6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN TS P K

1 Trần Thị Mỹ Dung                                                                                                                                                            0 0 0

2 Lê Hoàng Dũng                                                                                                                                                            0 0 0

3 Võ Nhật Duy                                                                                                                                                            0 0 0

4 Trần Thị Thùy Dương                                                                                                                                                            0 0 0

5 Trần Phát Đạt                                                                                                                                                            0 0 0

6 Lê Văn Hào                                                                                                                                                            0 0 0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng                                                                                                                                                            0 0 0

8 Hồ Ngọc Gia Hân                                                                                                                                                            0 0 0

9 Lê Trần Gia Huy                                                                                                                                                            0 0 0

10 Ngô Thị Ngọc Huyền                                                                                                                                                            0 0 0

11 Võ Thị Cẩm Hường                                                                                                                                                            0 0 0

12 Trần Nguyễn Chí Khanh                                                                                                                                                            0 0 0

13 Đỗ Thị Thanh Liễu                                                                                                                                                            0 0 0

14 Trần Thị Bích Ngọc                                                                                                                                                            0 0 0

15 Đào Đỗ Trung Nguyên                                                                                                                                                            0 0 0

16 Trần Quốc Nhân                                                                                                                                                            0 0 0

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

18 Võ Thị Ngọc Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

19 Nguyễn Trọng Phúc                                                                                                                                                            0 0 0

20 Nguyễn Thị Lan Quyên                                                                                                                                                            0 0 0

21 Trần Duy Tân                                                                                                                                                            0 0 0

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa                                                                                                                                                            0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

24 Phạm Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

25 Võ Thị Kiều Trang                                                                                                                                                            0 0 0

26 Trần Thị Ngọc Trân                                                                                                                                                            0 0 0

27 Nguyễn  Thị Như Trúc                                                                                                                                                            0 0 0

28 Nguyễn Thái Tuấn                                                                                                                                                            0 0 0

29 Phùng Phương Uyên                                                                                                                                                            0 0 0

30 Phạm Lê Vinh                                                                                                                                                            0 0 0

31 Trương Thanh Vy                                                                                                                                                            0 0 0

32 Nguyễn Thị Hải Yến                                                                                                                                                            0 0 0

33                                                                                                                                                            0 0 0

34                                                                                                                                                            0 0 0

35                                                                                                                                                            0 0 0

36                                                                                                                                                            0 0 0

37                                                                                                                                                            0 0 0

38                                                                                                                                                            0 0 0

39                                                                                                                                                            0 0 0

40                                                                                                                                                            0 0 0

41                                                                                                                                                            0 0 0

42                                                                                                                                                            0 0 0

43                                                                                                                                                            0 0 0

44                                                                                                                                                            0 0 0

45                                                                                                                                                            0 0 0

46                                                                                                                                                            0 0 0

47                                                                                                                                                            0 0 0

48                                                                                                                                                            0 0 0

49                                                                                                                                                            0 0 0

50                                                                                                                                                            0 0 0

Tổng Số 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 0 0

Tổng số học sinh của lớp: 32
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Tháng 4 năm 2019

Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TS ngày 
nghỉ

TT
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 TS P K

1 Trần Thị Mỹ Dung                                                                                                                                                            0 0 0

2 Lê Hoàng Dũng                                                                                                                                                            0 0 0

3 Võ Nhật Duy                                                                                                                                                            0 0 0

4 Trần Thị Thùy Dương                                                                                                                                                            0 0 0

5 Trần Phát Đạt                                                                                                                                                            0 0 0

6 Lê Văn Hào                                                                                                                                                            0 0 0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng                                                                                                                                                            0 0 0

8 Hồ Ngọc Gia Hân                                                                                                                                                            0 0 0

9 Lê Trần Gia Huy                                                                                                                                                            0 0 0

10 Ngô Thị Ngọc Huyền                                                                                                                                                            0 0 0

11 Võ Thị Cẩm Hường                                                                                                                                                            0 0 0

12 Trần Nguyễn Chí Khanh                                                                                                                                                            0 0 0

13 Đỗ Thị Thanh Liễu                                                                                                                                                            0 0 0

14 Trần Thị Bích Ngọc                                                                                                                                                            0 0 0

15 Đào Đỗ Trung Nguyên                                                                                                                                                            0 0 0

16 Trần Quốc Nhân                                                                                                                                                            0 0 0

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

18 Võ Thị Ngọc Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

19 Nguyễn Trọng Phúc                                                                                                                                                            0 0 0

20 Nguyễn Thị Lan Quyên                                                                                                                                                            0 0 0

21 Trần Duy Tân                                                                                                                                                            0 0 0

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa                                                                                                                                                            0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

24 Phạm Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

25 Võ Thị Kiều Trang                                                                                                                                                            0 0 0

26 Trần Thị Ngọc Trân                                                                                                                                                            0 0 0

27 Nguyễn  Thị Như Trúc                                                                                                                                                            0 0 0

28 Nguyễn Thái Tuấn                                                                                                                                                            0 0 0

29 Phùng Phương Uyên                                                                                                                                                            0 0 0

30 Phạm Lê Vinh                                                                                                                                                            0 0 0

31 Trương Thanh Vy                                                                                                                                                            0 0 0

32 Nguyễn Thị Hải Yến                                                                                                                                                            0 0 0

33                                                                                                                                                            0 0 0

34                                                                                                                                                            0 0 0

35                                                                                                                                                            0 0 0

36                                                                                                                                                            0 0 0

37                                                                                                                                                            0 0 0

38                                                                                                                                                            0 0 0

39                                                                                                                                                            0 0 0

40                                                                                                                                                            0 0 0

41                                                                                                                                                            0 0 0

42                                                                                                                                                            0 0 0

43                                                                                                                                                            0 0 0

44                                                                                                                                                            0 0 0

45                                                                                                                                                            0 0 0

46                                                                                                                                                            0 0 0

47                                                                                                                                                            0 0 0

48                                                                                                                                                            0 0 0

49                                                                                                                                                            0 0 0

50                                                                                                                                                            0 0 0

Tổng Số 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 0 0

Tổng số học sinh của lớp: 32
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Tháng 5 năm 2019

Số Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TS ngày 
nghỉ

TT
4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 TS P K

1 Trần Thị Mỹ Dung                                                                                                                                                            0 0 0

2 Lê Hoàng Dũng                                                                                                                                                            0 0 0

3 Võ Nhật Duy                                                                                                                                                            0 0 0

4 Trần Thị Thùy Dương                                                                                                                                                            0 0 0

5 Trần Phát Đạt                                                                                                                                                            0 0 0

6 Lê Văn Hào                                                                                                                                                            0 0 0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng                                                                                                                                                            0 0 0

8 Hồ Ngọc Gia Hân                                                                                                                                                            0 0 0

9 Lê Trần Gia Huy                                                                                                                                                            0 0 0

10 Ngô Thị Ngọc Huyền                                                                                                                                                            0 0 0

11 Võ Thị Cẩm Hường                                                                                                                                                            0 0 0

12 Trần Nguyễn Chí Khanh                                                                                                                                                            0 0 0

13 Đỗ Thị Thanh Liễu                                                                                                                                                            0 0 0

14 Trần Thị Bích Ngọc                                                                                                                                                            0 0 0

15 Đào Đỗ Trung Nguyên                                                                                                                                                            0 0 0

16 Trần Quốc Nhân                                                                                                                                                            0 0 0

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

18 Võ Thị Ngọc Nhi                                                                                                                                                            0 0 0

19 Nguyễn Trọng Phúc                                                                                                                                                            0 0 0

20 Nguyễn Thị Lan Quyên                                                                                                                                                            0 0 0

21 Trần Duy Tân                                                                                                                                                            0 0 0

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa                                                                                                                                                            0 0 0

23 Nguyễn Thị Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

24 Phạm Minh Thư                                                                                                                                                            0 0 0

25 Võ Thị Kiều Trang                                                                                                                                                            0 0 0

26 Trần Thị Ngọc Trân                                                                                                                                                            0 0 0

27 Nguyễn  Thị Như Trúc                                                                                                                                                            0 0 0

28 Nguyễn Thái Tuấn                                                                                                                                                            0 0 0

29 Phùng Phương Uyên                                                                                                                                                            0 0 0

30 Phạm Lê Vinh                                                                                                                                                            0 0 0

31 Trương Thanh Vy                                                                                                                                                            0 0 0

32 Nguyễn Thị Hải Yến                                                                                                                                                            0 0 0

33                                                                                                                                                            0 0 0

34                                                                                                                                                            0 0 0

35                                                                                                                                                            0 0 0

36                                                                                                                                                            0 0 0

37                                                                                                                                                            0 0 0

38                                                                                                                                                            0 0 0

39                                                                                                                                                            0 0 0

40                                                                                                                                                            0 0 0

41                                                                                                                                                            0 0 0

42                                                                                                                                                            0 0 0

43                                                                                                                                                            0 0 0

44                                                                                                                                                            0 0 0

45                                                                                                                                                            0 0 0

46                                                                                                                                                            0 0 0

47                                                                                                                                                            0 0 0

48                                                                                                                                                            0 0 0

49                                                                                                                                                            0 0 0

50                                                                                                                                                            0 0 0

Tổng Số 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 0 0

Tổng số học sinh của lớp: 32
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TOÁN VẬT LÍ
Số Họ và tên Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB

 TT M v (V) hk m M v (V) hk m

1 Trần Thị Mỹ Dung 9 2,0 6,0 7,0 3,5 4,3 5,5 6,3 5,3 9 10,0 8,3 9,0 6,0 8,0

2 Lê Hoàng Dũng 9 4,0 1,0 8,0 2,5 5,5 6,5 4,5 5,0 8 6,0 5,0 8,0 7,5 6,9

3 Võ Nhật Duy 10 10,0 9,0 10,0 9,8 10,0 10,0 10,0 9,9 9 10,0 10,0 9,0 9,5 9,5

4 Trần Thị Thùy Dương 10 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 8,8 9,6 10 10,0 10,0 9,0 9,5 9,6

5 Trần Phát Đạt 9 9,0 4,0 10,0 9,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8 10,0 6,5 8,0 7,8 7,8

6 Lê Văn Hào 9 3,0 3,0 4,0 4,0 2,0 4,5 7,0 4,7 7 10,0 5,0 8,0 2,3 5,5

7 Hồ Thị Mỹ Hằng 10 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 8,0 10,0 9,5 10 10,0 10,0 9,0 9,5 9,6

8 Hồ Ngọc Gia Hân 10 10,0 9,0 10,0 10,0 6,5 8,8 6,8 8,5 8 7,0 7,8 9,0 6,3 7,5

9 Lê Trần Gia Huy 7 2,0 6,0 7,0 2,8 2,0 5,0 3,3 4,0 8 5,0 5,0 8,0 3,8 5,6

10 Ngô Thị Ngọc Huyền 8 7,0 4,0 6,0 5,3 6,5 6,0 7,5 6,4 8 9,0 10,0 9,0 9,5 9,3

11 Võ Thị Cẩm Hường 8 4,0 4,0 6,0 5,5 7,3 7,0 5,3 6,0 8 9,0 6,5 8,0 9,0 8,1

12 Trần Nguyễn Chí Khanh 9 8,0 9,0 10,0 8,3 9,0 8,8 9,8 9,0 8 10,0 6,8 8,0 7,0 7,6

13 Đỗ Thị Thanh Liễu 8 4,0 9,0 10,0 9,0 9,3 8,0 8,5 8,4 8 7,0 7,3 9,0 8,0 8,0

14 Trần Thị Bích Ngọc 10 4,0 4,0 8,0 7,0 7,8 8,5 8,0 7,4 8 10,0 6,8 8,0 9,5 8,5

15 Đào Đỗ Trung Nguyên 10 10,0 9,0 10,0 8,3 9,5 8,3 8,3 8,9 9 10,0 10,0 9,0 10,0 9,7

16 Trần Quốc Nhân 10 10,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 9,5 9 10,0 10,0 9,0 10,0 9,7

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi 10 10,0 9,0 10,0 9,8 9,3 9,5 8,5 9,4 9 10,0 9,0 9,0 9,3 9,2

18 Võ Thị Ngọc Nhi 10 7,0 9,0 10,0 9,3 9,3 6,5 8,5 8,6 8 7,0 7,0 9,0 8,5 8,1

19 Nguyễn Trọng Phúc 9 4,0 2,0 6,0 2,0 4,5 4,0 5,3 4,5 8 5,0 6,5 8,0 9,8 7,9

20 Nguyễn Thị Lan Quyên 10 10,0 4,0 10,0 10,0 9,3 10,0 9,3 9,3 9 10,0 9,0 9,0 6,5 8,3

21 Trần Duy Tân 8 4,0 4,0 9,0 5,5 7,8 7,0 8,3 7,0 8 10,0 5,0 8,0 9,5 8,1

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa 10 10,0 9,0 10,0 9,8 9,5 10,0 9,3 9,7 8 10,0 10,0 9,0 10,0 9,6

23 Nguyễn Thị Minh Thư 10 6,0 9,0 10,0 9,0 9,3 9,3 9,3 9,1 8 10,0 8,0 9,0 9,3 8,9

24 Phạm Minh Thư 10 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,0 9,6 8 10,0 9,3 9,0 8,5 8,9

25 Võ Thị Kiều Trang 9 8,0 10,0 10,0 10,0 8,0 7,8 9,0 8,9 9 7,0 10,0 9,0 8,0 8,7

26 Trần Thị Ngọc Trân 10 10,0 9,0 10,0 9,8 9,3 9,8 8,8 9,5 8 10,0 8,0 9,0 8,5 8,6

27 Nguyễn  Thị Như Trúc 8 4,0 2,0 7,0 8,3 5,3 9,0 7,0 6,7 8 10,0 5,0 8,0 6,0 6,9

28 Nguyễn Thái Tuấn 8 2,0 9,0 5,0 8,5 5,8 7,5 8,8 7,2 8 8,0 9,3 9,0 5,3 7,6

29 Phùng Phương Uyên 9 4,0 4,0 10,0 9,5 9,5 9,3 7,0 8,0 9 10,0 10,0 9,0 9,5 9,5

30 Phạm Lê Vinh 10 10,0 9,0 10,0 8,3 9,5 7,5 8,5 8,9 8 10,0 9,3 9,0 8,5 8,9

31 Trương Thanh Vy 8 4,0 4,0 5,0 8,5 9,5 5,5 6,5 6,7 8 10,0 5,0 8,0 7,5 7,4

32 Nguyễn Thị Hải Yến 8 7,0 6,0 9,0 8,8 8,3 6,3 7,8 7,7 9 10,0 9,8 9,0 9,3 9,4

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

HỌC KỲ I

Trong trang này có ............ điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán .......... điểm, Vật lí.......... điểm.  Ký xác nhận của
giáo viên chủ nhiệm
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HÓA HỌC SINH HỌC ....................................
Số Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB

 TT M v (V) hk m M v (V)  hk m M v (V) hk m

1 10 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 8,5 8,9 7 10,0 8,0 8,0 8,3 8,5 8,3

2 6 5,0 5,0 10,0 1,8 2,5 3,0 4,0 4 4,0 2,0 7,0 7,0 5,5 5,3

3 10 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9,8 9 10,0 9,0 9,0 9,3 9,5 9,3

4 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 9,9 9 10,0 8,0 9,0 9,3 9,5 9,2

5 10 9,0 4,0 7,0 10,0 8,8 8,3 8,4 6 5,0 8,0 8,0 9,8 9,8 8,4

6 7 1,0 4,0 7,0 1,5 3,0 8,5 4,9 6 4,0 4,0 8,0 4,8 7,5 6,0

7 10 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,0 9,5 9 10,0 8,0 9,0 10,0 10,0 9,6

8 9 10,0 4,0 8,0 6,3 9,5 4,3 6,9 8 9,0 8,0 8,0 6,3 8,8 8,0

9 5 6,0 8,0 9,0 1,0 2,5 1,8 3,7 6 4,0 7,0 7,0 4,8 5,8 5,7

10 6 5,0 4,0 10,0 9,0 6,3 7,5 7,1 9 9,0 2,0 9,0 9,5 9,5 8,5

11 8 10,0 3,0 10,0 4,3 5,5 7,5 6,6 7 9,0 7,0 8,0 7,8 10,0 8,5

12 10 10,0 5,0 10,0 10,0 8,0 8,5 8,8 8 7,0 8,0 8,0 9,0 8,8 8,4

13 10 10,0 10,0 10,0 3,5 5,3 5,5 6,7 6 9,0 6,0 8,0 8,8 9,5 8,3

14 10 10,0 6,0 10,0 8,0 8,8 8,5 8,6 9 8,0 9,0 9,0 9,5 10,0 9,3

15 10 10,0 10,0 10,0 10,0 8,8 10,0 9,8 9 9,0 8,0 9,0 9,3 9,3 9,1

16 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,3 9,8 9 10,0 8,0 9,0 9,3 9,0 9,1

17 9 10,0 8,0 9,0 10,0 10,0 9,3 9,4 10 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 9,6

18 8 1,0 6,0 9,0 8,3 5,0 7,0 6,5 7 10,0 9,0 8,0 8,0 9,3 8,7

19 4 7,0 10,0 9,0 3,3 5,8 5,5 5,9 6 7,0 6,0 8,0 6,3 9,5 7,6

20 10 10,0 3,0 10,0 10,0 9,5 9,5 9,1 8 10,0 9,0 9,0 9,3 10,0 9,4

21 4 7,0 4,0 7,0 9,8 6,0 9,3 7,4 5 7,0 7,0 8,0 7,3 7,8 7,2

22 10 10,0 10,0 9,0 10,0 9,8 10,0 9,9 9 9,0 8,0 9,0 10,0 10,0 9,4

23 10 10,0 6,0 10,0 10,0 9,5 9,0 9,3 9 10,0 7,0 9,0 9,3 10,0 9,3

24 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,9 9 10,0 9,0 9,0 9,5 10,0 9,6

25 10 10,0 9,0 10,0 7,3 10,0 7,3 8,7 8 10,0 9,0 9,0 9,8 9,5 9,3

26 8 10,0 5,0 9,0 10,0 10,0 9,3 9,1 8 8,0 9,0 9,0 8,0 10,0 8,9

27 10 5,0 2,0 7,0 9,5 4,5 7,3 6,7 8 8,0 4,0 9,0 7,8 9,8 8,2

28 10 6,0 10,0 10,0 8,0 5,5 6,0 7,4 6 9,0 6,0 8,0 8,8 8,0 7,8

29 7 8,0 7,0 10,0 7,3 6,8 5,8 7,1 7 10,0 9,0 9,0 10,0 9,8 9,4

30 10 6,0 5,0 10,0 7,8 8,3 6,8 7,6 9 9,0 8,0 9,0 8,8 8,8 8,8

31 10 5,0 3,0 10,0 8,0 5,5 6,5 6,8 8 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 8,8

32 10 6,0 4,0 7,0 10,0 7,8 9,5 8,3 9 10,0 9,0 8,0 9,0 10,0 9,3

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

HỌC KỲ I

Trong trang này có ............ điểm được sửa chữa, trong đó môn: Hóa học .......... điểm, Sinh học .......... điểm.
Ghi chú: Số TT ở trang này là số TT ở trang 14.

Ký xác nhận của
giáo viên chủ nhiệm
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HỌC KỲ I

NGỮ VĂN LỊCH SỬ
Số Họ và tên Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB

 TT M v (V) hk m M v (V) hk m

1 Trần Thị Mỹ Dung 10 7,0 6,0 6,0 6,0 3,0 7,0 5,0 9,5 6,5 6,4 8 4,0 6,0 4,0 9,0 6,6

2 Lê Hoàng Dũng 10 9,0 10,0 3,0 5,0 5,0 2,5 6,0 3,5 3,5 5,1 5 8,0 7,0 5,0 8,3 6,9

3 Võ Nhật Duy 10 9,0 10,0 9,0 7,0 8,5 7,5 7,0 9,0 7,0 8,1 10 10,0 10,0 8,8 10,0 9,7

4 Trần Thị Thùy Dương 10 10,0 7,0 10,0 8,5 8,0 7,5 8,0 8,5 8,5 8,4 10 10,0 10,0 8,8 9,5 9,5

5 Trần Phát Đạt 10 10,0 6,0 5,0 5,5 3,0 7,0 5,0 7,5 7,5 6,4 8 8,0 10,0 6,3 9,0 8,2

6 Lê Văn Hào 7 4,0 6,0 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 5,5 4,0 4,7 7 7,0 3,0 5,8 9,0 7,0

7 Hồ Thị Mỹ Hằng 10 8,0 10,0 10,0 8,5 8,5 8,5 8,0 9,5 9,0 8,9 10 10,0 10,0 9,0 9,8 9,7

8 Hồ Ngọc Gia Hân 9 4,0 10,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 8,0 5,5 6,9 8 9,0 8,0 7,5 9,3 8,5

9 Lê Trần Gia Huy 8 10,0 4,0 3,0 6,0 4,5 5,5 7,0 4,0 5,5 8 3,0 5,0 4,3 7,3 5,8

10 Ngô Thị Ngọc Huyền 9 8,0 7,0 7,0 8,5 6,0 7,5 8,0 10,0 7,0 7,8 9 9,0 10,0 7,8 9,0 8,8

11 Võ Thị Cẩm Hường 9 9,0 9,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,5 8,0 8,0 7,9 8 8,0 10,0 5,8 9,0 8,1

12 Trần Nguyễn Chí Khanh 10 8,0 7,0 8,0 6,0 7,0 7,5 6,5 9,0 6,5 7,3 10 5,0 10,0 7,3 9,0 8,3

13 Đỗ Thị Thanh Liễu 8 8,0 8,0 10,0 8,0 7,0 7,5 5,5 7,0 8,5 7,6 9 10,0 10,0 8,3 9,5 9,3

14 Trần Thị Bích Ngọc 10 10,0 7,0 9,0 6,0 6,0 7,5 4,5 9,0 7,0 7,2 7 10,0 5,0 8,8 8,5 8,1

15 Đào Đỗ Trung Nguyên 10 10,0 10,0 9,0 8,0 8,0 7,5 8,5 7,0 7,5 8,2 10 10,0 10,0 8,8 10,0 9,7

16 Trần Quốc Nhân 10 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 5,5 7,5 9,0 7,0 7,9 10 10,0 10,0 8,8 8,5 9,1

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi 10 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,5 8,5 8,1 10 10,0 10,0 8,8 9,0 9,3

18 Võ Thị Ngọc Nhi 9 10,0 7,0 8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 8,5 8,0 7,8 9 7,0 9,0 7,5 9,8 8,7

19 Nguyễn Trọng Phúc 9 3,0 10,0 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 4,0 5,6 6 9,0 5,0 7,0 8,3 7,4

20 Nguyễn Thị Lan Quyên 10 10,0 9,0 10,0 8,5 8,0 7,5 7,0 10,0 7,0 8,4 10 10,0 10,0 8,8 8,5 9,1

21 Trần Duy Tân 10 4,0 6,0 5,0 6,0 6,0 7,0 5,0 7,5 5,5 6,1 7 6,0 7,0 8,3 8,5 7,8

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa 8 10,0 10,0 8,0 7,5 7,0 7,5 7,0 9,0 8,0 8,0 9 10,0 10,0 8,8 9,0 9,2

23 Nguyễn Thị Minh Thư 10 10,0 10,0 10,0 8,5 8,0 7,5 8,0 9,5 8,0 8,6 8 6,0 10,0 9,3 10,0 9,1

24 Phạm Minh Thư 10 10,0 10,0 9,0 8,5 6,5 7,5 6,5 8,0 8,5 8,1 9 10,0 10,0 9,5 9,0 9,4

25 Võ Thị Kiều Trang 10 10,0 9,0 9,0 8,0 7,0 7,0 8,0 7,0 8,5 8,1 8 10,0 10,0 7,5 9,8 9,1

26 Trần Thị Ngọc Trân 10 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 7,5 8,5 10,0 8,5 8,9 9 10,0 10,0 8,3 9,8 9,4

27 Nguyễn  Thị Như Trúc 10 7,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,5 6,0 7,5 6,0 6,9 8 10,0 5,0 8,8 6,5 7,5

28 Nguyễn Thái Tuấn 10 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 7,0 5,5 6,5 8,0 6,4 8 9,0 1,0 8,5 9,0 7,8

29 Phùng Phương Uyên 10 8,0 8,0 9,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 7,6 9 10,0 8,0 7,8 8,8 8,6

30 Phạm Lê Vinh 10 5,0 7,0 7,0 6,0 6,5 7,0 7,5 9,0 6,5 7,1 8 10,0 9,0 7,8 9,5 8,9

31 Trương Thanh Vy 10 4,0 7,0 3,0 7,0 6,0 7,5 7,0 7,5 6,5 6,7 9 3,0 7,0 8,8 9,0 8,0

32 Nguyễn Thị Hải Yến 10 8,0 7,0 5,0 6,0 6,0 7,5 7,0 7,5 6,5 6,9 10 10,0 10,0 7,8 9,0 9,1

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Ký xác nhận của
giáo viên chủ nhiệm

Trong trang này có ............ điểm được sửa chữa, trong đó môn: Ngữ văn .......... điểm, Lịch sử .......... điểm.  
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HỌC KỲ I

ĐỊA LÍ NGOẠI NGỮ:..................................... CÔNG NGHỆ
Số Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB

 TT M v (V) hk m M v (V)  hk m M v (V) hk m

1 10 9,0 9,0 7,5 10,0 9,1 9 8,0 6,0 9,0 8,0 8,3 5,3 7,3 7 7,0 9,0 8,0 7,5 5,5 6,9

2 8 6,0 8,0 6,0 8,0 7,3 5 4,0 4,0 5,0 4,3 1,8 3,3 3,6 5 7,0 8,0 8,0 5,0 5,5 6,1

3 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 8,0 9,0 10,0 8,8 9,0 9,8 9,2 9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9

4 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10,0 10,0 10,0 9,8 8,8 9,8 9,7 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 10 7,0 10,0 9,8 9,0 9,2 5 4,0 6,0 7,0 5,5 7,0 8,5 6,6 8 7,0 10,0 8,0 10,0 9,5 9,1

6 7 6,0 10,0 5,3 10,0 8,0 5 4,0 5,0 5,0 3,0 6,8 6,5 5,3 7 7,0 10,0 8,0 5,0 8,0 7,3

7 10 10,0 10,0 9,0 10,0 9,8 10 10,0 9,0 10,0 9,3 8,3 9,5 9,3 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 8 9,0 10,0 9,3 7,3 8,4 8 10,0 6,0 8,0 7,8 8,3 8,3 8,1 8 7,0 9,0 8,0 8,0 10,0 8,7

9 5 5,0 10,0 5,5 2,0 4,6 6 4,0 5,0 5,0 3,3 3,8 3,5 4,1 5 5,0 10,0 6,0 8,5 2,0 5,4

10 10 9,0 10,0 9,8 9,8 9,8 8 6,0 5,0 6,0 6,3 6,5 8,3 6,9 9 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 9,8

11 10 9,0 10,0 7,0 9,8 9,1 7 5,0 5,0 6,0 6,3 5,5 7,5 6,3 8 7,0 10,0 8,0 9,0 10,0 9,0

12 9 10,0 10,0 10,0 9,5 9,7 9 10,0 8,0 8,0 8,0 8,8 9,3 8,8 7 6,0 8,0 7,0 10,0 9,5 8,5

13 10 10,0 10,0 9,8 9,5 9,8 7 7,0 6,0 7,0 7,3 7,4 5,8 6,7 9 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 9,3

14 8 7,0 10,0 7,0 9,5 8,4 7 7,0 7,0 7,0 6,5 8,5 8,8 7,7 8 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,7

15 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10 10,0 10,0 10,0 9,3 9,0 8,8 9,4 9 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,6

16 10 10,0 10,0 10,0 9,8 9,9 10 9,0 9,0 10,0 9,8 8,8 10,0 9,6 9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9

17 10 9,0 8,0 9,8 10,0 9,6 9 10,0 9,0 9,0 9,0 9,8 9,8 9,5 9 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 9,7

18 10 9,0 9,0 8,5 9,3 9,1 7 5,0 7,0 8,0 7,5 7,0 9,3 7,6 9 10,0 10,0 10,0 8,5 9,5 9,4

19 7 6,0 8,0 7,0 9,0 7,8 6 5,0 6,0 7,0 4,5 1,5 5,8 4,9 8 7,0 10,0 8,0 9,5 7,3 8,2

20 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 7,5 8,6 9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9

21 8 9,0 10,0 8,3 9,3 8,9 6 3,0 5,0 5,0 6,5 6,8 8,5 6,5 7 6,0 8,0 7,0 10,0 9,5 8,5

22 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 10,0 9,0 9,0 9,5 9,8 9,8 9,5 9 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 9,7

23 10 10,0 10,0 10,0 9,8 9,9 7 7,0 7,0 7,0 8,3 8,5 8,3 7,9 9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9

24 10 10,0 10,0 9,0 10,0 9,8 9 10,0 10,0 9,0 9,3 8,0 8,5 8,9 9 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,6

25 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9 10,0 7,0 8,0 8,3 9,5 9,3 8,9 8 7,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,2

26 10 10,0 8,0 9,5 10,0 9,6 9 9,0 9,0 9,0 9,5 8,5 9,3 9,1 9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9

27 10 9,0 9,0 8,8 9,3 9,2 7 6,0 8,0 7,0 7,5 6,3 5,3 6,5 9 10,0 9,0 10,0 10,0 7,0 8,8

28 6 10,0 10,0 7,8 8,8 8,5 6 8,0 5,0 6,0 8,0 4,5 8,5 6,9 8 7,0 9,0 8,0 9,5 8,5 8,5

29 10 9,0 10,0 9,5 9,5 9,6 6 7,0 5,0 6,0 8,8 6,0 8,5 7,2 9 10,0 9,0 10,0 9,5 10,0 9,7

30 8 9,0 9,0 7,8 9,8 8,9 6 8,0 5,0 7,0 5,8 6,5 8,8 7,0 9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9

31 10 9,0 10,0 7,0 9,5 8,9 6 8,0 6,0 7,0 6,0 4,5 8,0 6,5 7 10,0 7,0 10,0 9,5 8,3 8,7

32 8 9,0 10,0 8,5 9,5 9,1 6 4,0 5,0 6,0 6,5 5,3 8,8 6,5 9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Trong trang này có ............ điểm được sửa chữa, trong đó môn: Địa lí .......... điểm, Ngoại ngữ .......... điểm, Công nghệ .......... điểm.
Ghi chú: Số TT ở trang này là số TT ở trang 16.
              

Ký xác nhận của
giáo viên chủ nhiệm

17



HỌC KỲ I

ÂM NHẠC MĨ THUẬT THỂ DỤC
Số Họ và tên KT thường xuyên KT định kỳ KT Xếp KT thường xuyên KT định kỳ KT Xếp KT thường xuyên KT định kỳ KT Xếp

 TT M v (V) hk loại M v (V) hk loại M v (V) hk loại

1 Trần Thị Mỹ Dung Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

2 Lê Hoàng Dũng Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ CÐ Ð Ð Ð 

3 Võ Nhật Duy Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

4 Trần Thị Thùy Dương Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

5 Trần Phát Đạt Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

6 Lê Văn Hào Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

7 Hồ Thị Mỹ Hằng Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

8 Hồ Ngọc Gia Hân Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ CÐ Ð Ð 

9 Lê Trần Gia Huy Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ Ð Ð CÐ Ð Ð Ð 

10 Ngô Thị Ngọc Huyền Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ CÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

11 Võ Thị Cẩm Hường Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

12 Trần Nguyễn Chí Khanh Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

13 Đỗ Thị Thanh Liễu Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

14 Trần Thị Bích Ngọc Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

15 Đào Đỗ Trung Nguyên Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ CÐ Ð Ð 

16 Trần Quốc Nhân Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ Ð Ð 

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

18 Võ Thị Ngọc Nhi Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ Ð Ð Ð 

19 Nguyễn Trọng Phúc Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

20 Nguyễn Thị Lan Quyên Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

21 Trần Duy Tân Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

23 Nguyễn Thị Minh Thư Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

24 Phạm Minh Thư Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ Ð Ð Ð 

25 Võ Thị Kiều Trang Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

26 Trần Thị Ngọc Trân Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

27 Nguyễn  Thị Như Trúc Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ CÐ Ð Ð Ð 

28 Nguyễn Thái Tuấn Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

29 Phùng Phương Uyên Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

30 Phạm Lê Vinh Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

31 Trương Thanh Vy Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð 

32 Nguyễn Thị Hải Yến Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð CÐ Ð Ð 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Trong trang này có ............ điểm được sửa chữa, trong đó môn: Âm nhạc............., Mĩ thuật..............Thể dục ..............  
Ký xác nhận của

giáo viên chủ nhiệm

18



HỌC KỲ I

MÔN HỌC TỰ CHỌN GDCD

Số NGOẠI NGỮ 2 TIN HỌC
 TT Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB Điểm hs 1 Điểm hs 2 KT ĐTB KT thường xuyên KT định kỳ KT ĐTB

M v (V) hk m M v (V)  hk m M v (V) hk m

1 8 9,0 5,0 8,0 4,3 8,0 7,0 6,9 5 5,0 9,0 8,5 7,6

2 8 7,0 4,0 8,0 3,3 8,0 2,8 5,3 5 10,0 7,3 6,8 7,1

3 9 10,0 10,0 9,0 7,8 9,0 9,5 9,1 9 10,0 10,0 10,0 9,9

4 9 10,0 9,0 10,0 7,0 9,0 9,5 9,0 10 9,0 10,0 10,0 9,9

5 8 7,0 10,0 8,0 5,8 9,0 8,0 7,9 9 10,0 10,0 8,8 9,3

6 8 7,0 4,0 8,0 2,8 7,0 5,5 5,7 5 5,0 7,8 7,0 6,7

7 9 10,0 10,0 10,0 9,3 10,0 9,0 9,5 9 8,0 10,0 10,0 9,6

8 8 7,0 5,0 8,0 2,8 8,0 7,0 6,4 7 9,0 10,0 10,0 9,4

9 8 7,0 5,0 7,0 4,0 7,0 4,5 5,7 8 4,0 3,5 9,5 6,8

10 8 7,0 5,0 8,0 5,0 8,0 5,8 6,5 9 10,0 10,0 10,0 9,9

11 8 7,0 6,0 8,0 4,3 8,0 6,3 6,6 7 10,0 7,5 7,8 7,9

12 8 7,0 5,0 8,0 2,8 8,0 6,5 6,3 9 10,0 9,5 9,0 9,3

13 8 9,0 5,0 8,0 5,3 8,0 6,0 6,8 8 9,0 10,0 10,0 9,6

14 8 10,0 7,0 8,0 5,5 8,0 6,8 7,3 8 8,0 9,5 10,0 9,3

15 8 8,0 10,0 8,0 5,8 9,0 7,0 7,7 10 10,0 10,0 10,0 10,0

16 9 9,0 10,0 10,0 9,3 10,0 9,0 9,4 10 10,0 9,5 9,5 9,6

17 8 9,0 5,0 8,0 5,0 9,0 7,3 7,3 9 8,0 10,0 10,0 9,6

18 8 7,0 5,0 8,0 3,8 9,0 6,3 6,6 9 10,0 10,0 8,8 9,3

19 8 8,0 5,0 8,0 4,5 9,0 5,8 6,7 7 7,0 9,0 9,0 8,4

20 8 9,0 5,0 8,0 5,3 9,0 8,3 7,6 9 9,0 10,0 10,0 9,7

21 8 7,0 10,0 8,0 3,8 9,0 8,0 7,5 5 8,0 10,0 8,5 8,4

22 8 10,0 10,0 8,0 7,8 9,0 9,3 8,9 9 10,0 9,0 9,0 9,1

23 8 7,0 6,0 8,0 6,5 9,0 8,3 7,7 6 10,0 10,0 8,8 8,9

24 8 9,0 5,0 8,0 6,5 9,0 9,0 8,0 8 10,0 9,5 10,0 9,6

25 8 8,0 7,0 8,0 6,3 9,0 6,8 7,5 10 10,0 9,0 10,0 9,7

26 8 10,0 5,0 8,0 4,3 9,0 7,0 7,1 9 10,0 10,0 9,5 9,6

27 8 10,0 5,0 8,0 2,5 8,0 6,3 6,4 8 7,0 8,5 9,5 8,6

28 8 8,0 4,0 8,0 4,0 7,0 4,3 5,7 6 8,0 8,5 9,0 8,3

29 8 10,0 5,0 8,0 5,8 9,0 6,8 7,4 9 10,0 9,0 10,0 9,6

30 8 9,0 7,0 8,0 4,8 9,0 8,5 7,7 9 10,0 9,5 10,0 9,7

31 8 9,0 7,0 8,0 3,5 9,0 4,5 6,4 8 8,0 8,5 6,5 7,5

32 8 9,0 5,0 8,0 3,3 9,0 4,3 6,1 7 10,0 9,5 9,8 9,3

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Trong trang này có ............ điểm được sửa chữa, trong đó môn: Ngoại ngữ 2 .......... điểm, Tin học .......... điểm, GDCD .......... điểm.
Ghi chú: Số TT ở trang này là số TT ở trang 18.
             

Ký xác nhận của
giáo viên chủ nhiệm
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ HỌC KỲ I

Môn học TC Kết quả xếp loại

Số và thi đua

TT Họ và tên Toán Vật lí Hóa
học

Sinh
học

Ngữ
văn

Lịch
sử

Địa
lí

NN CN Âm 
nhạc 
(loại)

Mĩ 
thuật
(loại)

Thể
dục
(loại)

NN2 Tin học GD
CD

ĐTBcm
hkI HL HK TĐ

1 Trần Thị Mỹ Dung 5,3 8,0 8,9 8,3 6,4 6,6 9,1 7,3 6,9 Ð Ð Ð 6,9 7,6 7.4 Tb T

2 Lê Hoàng Dũng 5,0 6,9 4,0 5,3 5,1 6,9 7,3 3,6 6,1 Ð Ð Ð 5,3 7,1 5.7 Tb T

3 Võ Nhật Duy 9,9 9,5 9,8 9,3 8,1 9,7 10,0 9,2 9,9 Ð Ð Ð 9,1 9,9 9.5 G T G

4 Trần Thị Thùy Dương 9,6 9,6 9,9 9,2 8,4 9,5 10,0 9,7 10,0 Ð Ð Ð 9,0 9,9 9.5 G T G

5 Trần Phát Đạt 8,3 7,8 8,4 8,4 6,4 8,2 9,2 6,6 9,1 Ð Ð Ð 7,9 9,3 8.1 K T TT

6 Lê Văn Hào 4,7 5,5 4,9 6,0 4,7 7,0 8,0 5,3 7,3 Ð Ð Ð 5,7 6,7 6.0 Y T

7 Hồ Thị Mỹ Hằng 9,5 9,6 9,5 9,6 8,9 9,7 9,8 9,3 10,0 Ð Ð Ð 9,5 9,6 9.5 G T G

8 Hồ Ngọc Gia Hân 8,5 7,5 6,9 8,0 6,9 8,5 8,4 8,1 8,7 Ð Ð Ð 6,4 9,4 7.9 K T TT

9 Lê Trần Gia Huy 4,0 5,6 3,7 5,7 5,5 5,8 4,6 4,1 5,4 Ð Ð Ð 5,7 6,8 5.2 Tb T

10 Ngô Thị Ngọc Huyền 6,4 9,3 7,1 8,5 7,8 8,8 9,8 6,9 9,8 Ð Ð Ð 6,5 9,9 8.3 K T TT

11 Võ Thị Cẩm Hường 6,0 8,1 6,6 8,5 7,9 8,1 9,1 6,3 9,0 Ð Ð Ð 6,6 7,9 7.6 K T TT

12 Trần Nguyễn Chí Khanh 9,0 7,6 8,8 8,4 7,3 8,3 9,7 8,8 8,5 Ð Ð Ð 6,3 9,3 8.4 K T TT

13 Đỗ Thị Thanh Liễu 8,4 8,0 6,7 8,3 7,6 9,3 9,8 6,7 9,3 Ð Ð Ð 6,8 9,6 8.2 G T G

14 Trần Thị Bích Ngọc 7,4 8,5 8,6 9,3 7,2 8,1 8,4 7,7 9,7 Ð Ð Ð 7,3 9,3 8.3 K T TT

15 Đào Đỗ Trung Nguyên 8,9 9,7 9,8 9,1 8,2 9,7 10,0 9,4 9,6 Ð Ð Ð 7,7 10,0 9.3 G T G

16 Trần Quốc Nhân 9,5 9,7 9,8 9,1 7,9 9,1 9,9 9,6 9,9 Ð Ð Ð 9,4 9,6 9.4 G T G

17 Phạm Ngọc Xuân Nhi 9,4 9,2 9,4 9,6 8,1 9,3 9,6 9,5 9,7 Ð Ð Ð 7,3 9,6 9.2 G T G

18 Võ Thị Ngọc Nhi 8,6 8,1 6,5 8,7 7,8 8,7 9,1 7,6 9,4 Ð Ð Ð 6,6 9,3 8.2 G T G

19 Nguyễn Trọng Phúc 4,5 7,9 5,9 7,6 5,6 7,4 7,8 4,9 8,2 Ð Ð Ð 6,7 8,4 6.8 Tb T

20 Nguyễn Thị Lan Quyên 9,3 8,3 9,1 9,4 8,4 9,1 10,0 8,6 9,9 Ð Ð Ð 7,6 9,7 9.0 G T G

21 Trần Duy Tân 7,0 8,1 7,4 7,2 6,1 7,8 8,9 6,5 8,5 Ð Ð Ð 7,5 8,4 7.6 K T TT

22 Phạm Hồ Thị Hồng Thoa 9,7 9,6 9,9 9,4 8,0 9,2 10,0 9,5 9,7 Ð Ð Ð 8,9 9,1 9.4 G T G

23 Nguyễn Thị Minh Thư 9,1 8,9 9,3 9,3 8,6 9,1 9,9 7,9 9,9 Ð Ð Ð 7,7 8,9 9.0 G T G

24 Phạm Minh Thư 9,6 8,9 9,9 9,6 8,1 9,4 9,8 8,9 9,6 Ð Ð Ð 8,0 9,6 9.2 G T G

25 Võ Thị Kiều Trang 8,9 8,7 8,7 9,3 8,1 9,1 10,0 8,9 9,2 Ð Ð Ð 7,5 9,7 8.9 G T G

26 Trần Thị Ngọc Trân 9,5 8,6 9,1 8,9 8,9 9,4 9,6 9,1 9,9 Ð Ð Ð 7,1 9,6 9.1 G T G

27 Nguyễn  Thị Như Trúc 6,7 6,9 6,7 8,2 6,9 7,5 9,2 6,5 8,8 Ð Ð Ð 6,4 8,6 7.5 K T TT

28 Nguyễn Thái Tuấn 7,2 7,6 7,4 7,8 6,4 7,8 8,5 6,9 8,5 Ð Ð Ð 5,7 8,3 7.5 K T TT

29 Phùng Phương Uyên 8,0 9,5 7,1 9,4 7,6 8,6 9,6 7,2 9,7 Ð Ð Ð 7,4 9,6 8.5 G T G

30 Phạm Lê Vinh 8,9 8,9 7,6 8,8 7,1 8,9 8,9 7,0 9,9 Ð Ð Ð 7,7 9,7 8.5 G T G

31 Trương Thanh Vy 6,7 7,4 6,8 8,8 6,7 8,0 8,9 6,5 8,7 Ð Ð Ð 6,4 7,5 7.5 K T TT

32 Nguyễn Thị Hải Yến 7,7 9,4 8,3 9,3 6,9 9,1 9,1 6,5 9,9 Ð Ð Ð 6,1 9,3 8.3 K T TT

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Trong trang này có ............ điểm được sửa chữa, trong đó môn: Toán............điểm, Vật lí........điểm, Hóa học...........điểm, Sinh học..........điểm, 
Ngữ văn.............điểm, Lịch sử.............điểm, Địa lí...........điểm, Ngoại ngữ..........điểm, GDCD...........điểm, Công nghệ..............điểm,
Thể dục............., Âm nhạc..............., Mĩ thuật..............., NN2...............điểm, Tin học................điểm .........................điểm.

Ký xác nhận của
giáo viên chủ nhiệm
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